
PHỤ LỤC 

 THANG ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA 

 THUỐC VÀ ADR CỦA NARANJO 

Mối quan hệ giữa thuốc nghi ngờ và ADR được phân thành 4 mức bao gồm: 

chắc chắn, có khả năng, có thể, không chắc chắn. Thang đánh giá này đưa ra 10 câu 

hỏi (dựa trên các tiêu chí đánh giá biến cố bất lợi) và cho điểm dựa trên các câu trả 

lời (Bảng 1). Tổng điểm sẽ được sử dụng để phân loại mối quan hệ giữa thuốc nghi 

ngờ và ADR. Các cặp thuốc và ADR được phân loại ở các mức “chắc chắn”, “có khả 

năng” và “có thể” cũng được đánh giá là có mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và 

ADR. 

Bảng 1. Thang đánh giá mối liên quan giữa thuốc nghi ngờ và ADR 

của Naranjo 

STT Câu hỏi đánh giá 

Tính điểm 

Điểm 
Có Không 

Không có 

thông tin 

1 
Phản ứng có được mô tả trước đó trong y 

văn không? 
1 0 0  

2 
Phản ứng có xuất hiện sau khi điều trị bằng 

thuốc nghi ngờ không? 
2 -1 0  

3 
Phản ứng có được cải thiện sau khi ngừng 

thuốc hoặc dùng chất đối kháng không? 
1 0 0  

4 
Phản ứng có tái xuất hiện khi dùng lại thuốc 

không? 
2 -1 0  

5 

Có nguyên nhân nào khác (trừ thuốc nghi 

ngờ) có thể là nguyên nhân gây ra phản ứng 

hay không? 

-1 2 0  

6 
Phản ứng có xuất hiện khi dùng giả dược 

(placebo) không? 
-1 1 0  

7 
Nồng độ thuốc trong máu (hay các dịch sinh 

học khác) có ở ngưỡng gây độc không? 
1 0 0  

8 

Phản ứng có nghiêm trọng hơn khi tăng liều 

hoặc ít nghiêm trọng hơn khi giảm liều 

không? 

1 0 0  

9 

Người bệnh có gặp phản ứng tương tự với 

thuốc nghi ngờ hoặc các thuốc tương tự trước 

đó không? 

1 0 0  

10 

Phản ứng có được xác nhận bằng các bằng 

chứng khách quan như kết quả xét nghiệm bất 

thường hoặc kết quả chẩn đoán hình ảnh bất 

thường hay không? 

1 0 0  

Tổng điểm  

Kết luận  

Phần kết luận đánh số tương ứng với các mức phân loại sau: 

▪ Chắc chắn ( ≥ 9 điểm) ▪ Có thể (1 - 4 điểm) 

▪ Có khả năng (5 - 8 điểm) ▪ Nghi ngờ (<1 hoặc 0 điểm) 

 


		2024-07-01T10:08:49+0700


		2024-07-01T10:10:43+0700




